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GDCD Toán Văn Văn Văn Tin học
Công 

nghệ
KHTN Toán GDCD Thể dục

Mỹ 

thuật
Văn Toán KHTN

LS và 

ĐL

Công 

nghệ
Thể dục Văn KHTN

Mỹ 

thuật

Công 

nghệ

LS và 

ĐL
Thể dục Toán

Tin học 

(TH)
GDCD Văn Vật lý

Công 

nghệ
Địa lý Lịch sử Thể dục

Âm 

nhạc

Hóa 

học
Toán

Hóa 

học

Cô 

Hường

Cô Mai 

Hoa

Cô 

Hạnh

Cô 

Thoa

Cô 

Diệu

Cô 

Thanh
Cô Thế

Cô 

Trâm

Cô 

Cẩm

Thầy 

Tuấn

Cô Lan 

Anh

Thầy 

Phúc
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Sương
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Cô Huê Cô Tú Cô Liên

Cô 

Ngọc 

Loan
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Hồng 

Dung
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Sang
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Trang
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Khanh
Cô Yến
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ĐL
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Mỹ 

thuật

Âm 

nhạc
KHTN Văn GDĐP KHTN Văn Thể dục

LS và 

ĐL
Thể dục Văn GDCD

Tin học 
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Mỹ 

thuật

Công 

nghệ
Văn KHTN Toán Địa lý Vật lý Toán
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Cô Tú
Cô Thu 
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Hạnh
Cô My

Cô 

Phúc

Cô 

Cẩm

Cô 

Hường
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Âm 
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Công 
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Văn

Mỹ 

thuật
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Cô Thu 
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Lễ giỗ 
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Lễ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Lễ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Lễ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Lễ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Lễ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Lễ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Lễ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Lễ giỗ 
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Vương

Lễ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Lễ giỗ 
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Vương

Lễ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Lễ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Lễ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Lễ giỗ 
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Vương
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Vương

Lễ giỗ 
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Vương

Lễ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Lễ giỗ 
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Vương

Lễ giỗ 
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Vương

Lễ giỗ 
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Lễ giỗ 
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Vương

Lễ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Cô My
Cô Mai 

Hoa

Cô 

Thụy 

Mi

Cô 

Thoa

Cô Vân 

Anh

Cô 

Trâm

Cô 

Giao

Cô 

Ngọc

Cô 

Cẩm

Thầy 

Tuấn

Cô 

Duyên

Cô Lê 

Hiền
Cô Bon

Cô Như 

Hoa

Thầy 

Phúc

Cô 

Bích

Cô 

Phúc

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Ngọc 

Thảo

Cô 

Diệu

Cô 
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Cô Yến

Cô 

Phạm 

Hà

Cô 
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Cô 
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Cô Thu 
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trưa
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